	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM
	KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2015 - 2016

	
	


                          HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN LỚP 10
                                           (Hướng dẫn chấm này có 02 trang)

                                              A. Hướng dẫn chung

-Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu trong Hướng dẫn chấm để đánh giá một cách tổng quát bài làm của thí sinh, tránh đếm ý cho điểm. Do đặc trưng của môn Ngữ văn nên cần chủ động, linh hoạt trong quá trình chấm. 

-Đặc biệt trân trọng những bài viết có cách diễn đạt chặt chẽ, mạch lạc, giàu hình ảnh và cảm xúc, có cách nhìn riêng, cách trình bày riêng nhưng hợp lí.

-Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,5 đ.

B. Hướng dẫn cụ thể
	Câu 1 (2.0 điểm)
a/ Hoạt động giao tiếp được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện gì? Nêu hai quá trình của mỗi hoạt động giao tiếp?

b/Phân tích lỗi và chữa lại câu sau đây cho phù hợp với ngôn ngữ viết:

              Trong đêm hội vừa rồi, màn bắn pháo hoa đẹp hết sảy.
	

	 a/- Hoạt động giao tiếp được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết).
    - Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai quá trình: tạo lập văn bản và lĩnh hội văn bản.
	0.5
0.5

	b/ -Lỗi dùng từ thuộc ngôn ngữ nói (hết sảy).
    -Thay từ hết sảy bằng từ khác (như vô cùng, tuyệt vời... ) hoặc thêm từ chỉ mức độ (như rất) đặt trước tính từ đẹp.
	0.5
0.5

	Câu 2 (8.0 điểm)
              Cảm nhận của em về bài thơ Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới - bài 43) của Nguyễn Trãi:
          

Rồi hóng mát thuở ngày trường,



Hòe lục đùn đùn tán rợp giương.



Thạch lựu hiên còn phun thức đỏ,



Hồng liên trì đã tiễn mùi hương.



Lao xao chợ cá làng ngư phủ,



Dắng dỏi cầm ve lầu tịch dương.



Dẽ có Ngu cầm đàn một tiếng,



Dân giàu đủ khắp đòi phương.
                                                           (Ngữ văn 10, Tập một, tr.118, 

                                                                 NXB Giáo dục Việt Nam, 2013)
	

	 I. Yêu cầu về kĩ năng

 -Xác định đúng kiểu bài nghị luận văn học, đúng vấn đề cần nghị luận; thể hiện năng lực cảm thụ văn học tốt; đảm bảo bố cục ba phần của một bài văn; xây dựng luận điểm, luận cứ rõ ràng; vận dụng linh hoạt các thao tác lập luận.

 -Kết cấu chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy; văn có hình ảnh, cảm xúc; viết đúng chính tả, dùng từ và ngữ pháp.  
	2.0

	II. Yêu cầu về kiến thức
       Trên cơ sở hiểu biết về tác giả, tác phẩm, học sinh có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần làm rõ được các nội dung cơ bản sau: 
	6.0

	- Nêu được vấn đề cần nghị luận 
	0.5

	- Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè, một bức tranh sinh động và tràn đầy sức sống
+Bức tranh thiên nhiên ứa căng, mọng đầy sự sống vừa có hình, vừa có hồn, vừa gợi tả, vừa sâu lắng. Điều này được thể hiện bởi sự kết hợp khéo léo giữa các hình ảnh, đường nét, màu sắc, âm thanh, hương vị; các động từ, tính từ giàu sức biểu cảm; cách ngắt nhịp linh hoạt (3/4) ở hai câu thực...
+Bức tranh cuộc sống vừa rộn rã, vừa thanh bình, no ấm được diễn tả bằng hình thức đảo ngữ, nghệ thuật đối...
	2.5

	- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của chủ thể trữ tình - tác giả
+Tình yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu cuộc sống mãnh liệt bộc lộ qua sự rộng mở cõi lòng, yêu say cảnh đẹp; qua khúc nhạc lòng rung lên trước những thanh âm của cuộc sống đời thường.
+Tấm lòng yêu nhân dân, đất nước: Điển "Ngu cầm" cùng với câu kết sáu chữ ngắn gọn đã cô đúc, dồn nén cảm xúc của cả bài thơ, nhấn mạnh tâm nguyện của nhà thơ: một lòng hướng về nhân dân với niềm khát khao cao đẹp: dân giàu đủ, khắp đòi phương. 
	2.5

	-Đánh giá chung
+Bài thơ khắc họa vẻ đẹp con người Nguyễn Trãi.
+Nét đặc sắc trong nghệ thuật thơ Nôm của tác giả: bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục ngôn vào bài thơ thất ngôn.
	0.5
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